
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 C-CLC 19020052  Hoàng Việt Phương  26/08/2001  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

2.  K64 C-CLC 19020024  Phạm Văn Trọng  04/06/2001  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

3.  K64 C-CLC 19020054  Bùi Chí Trung  05/02/2001  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

4.  K65 C-CLC 20020217  Lê Thị Xuân Thu  02/10/2002  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

5.  K65 C-CLC 20020113  Trần Ngọc Trúc Linh  05/05/2002  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

6.  K65 C-CLC 20020013  Dương Thanh Hiền  13/08/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

7.  K65 C-CLC 20020008  Vũ Bình Dương  07/02/2002  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

8.  K66 C-CLC 21020007  Huỳnh Tiến Dũng  31/07/2003  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

9.  K66 C-CLC 21020010  Trần Thùy Dương  12/08/2003  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

10.  K66 C-CLC 21020006  Bùi Tuấn Dũng  04/04/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 9.650.000 

Tổng cộng: 96.500.000 

Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 CB 19020261  Nguyễn Thị Dung  22/02/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K64 CB 19020281  Trần Thị Hiền  05/01/2001  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K64 CB 19020476  Nguyễn Đào Quang Tuấn  27/10/2001  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 CE 19020209  Trần Thị Lan Anh  30/07/2001  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 CB 19020391  Vũ Quang Phong  30/01/2001  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 CE 19020249  Bùi Xuân Định  07/01/2001  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 CD 19020358  Phùng Thị Lý  16/02/2001  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K64 CE 19020239  Đoàn Duy Cường  06/02/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K64 CD 19020393  Trần Thành Phúc  03/07/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K64 CE 19020279  Nguyễn Thị Hằng  08/10/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K64 CE 19020047  Ngô Ngọc Huyền  31/08/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K65 CB 20020112  Đỗ Thùy Linh  28/02/2002  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

13.  K65 CB 20020034  Trương Minh Trí  05/03/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

14.  K65 CD 20020441  Phan Đức Mạnh  28/01/2002  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

15.  K65 CD 20020407  Nguyễn Đặng Mạnh Hoàn  24/09/2002  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

16.  K65 CB 20020117  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  15/06/2002  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

17.  K65 CC 20020216  Phan Công Thành  16/09/2002  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

18.  K65 CB 20020044  Lê Sỹ Đan  13/03/2002  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

19.  K65 CD 20020485  Phạm Thị Kiều Trang  04/03/2002  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

20.  K65 CC 20020482  Nguyễn Hà Trang  17/03/2002  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

21.  K65 CD 20020423  Nguyễn Thị Hường  10/02/2002  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

22.  K65 CC 20020402  Nguyễn Khắc Hiệp  22/03/2001  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

23.  K65 CD 20020116  Nguyễn Tiến Quang  29/04/2002  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

24.  K65 CD 20020483  Nguyễn Thị Thu Trang  31/03/2002  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

25.  K65 CB 20020107  Đặng Thái Huy  25/04/2002  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

26.  K65 CD 20020445  Chu Minh Nam  20/04/2002  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

27.  K65 CD 20020393  Đỗ Công Đồng  26/04/2002  3.55 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

28.  K65 CB 20020460  Phan Văn Phong  26/09/2002  3.51 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

29.  K65 CD 20020096  Nguyễn Thế Anh  17/11/2002  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

30.  K65 CC 20020187  Nguyễn Thị Minh Anh  25/10/2002  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

31.  K65 CB 20020472  Võ Công Thành  05/02/2002  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

32.  K66 CB 21020786  Hoàng Mạnh Quân  13/09/2003  3.97 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

33.  K66 CB 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

34.  K66 CD 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

35.  K66 CC 21020752  Nguyễn Thị Kiều Chinh  28/01/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

36.  K66 CB 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

37.  K66 CC 21020402  Nguyễn Như Thảo  10/09/2003  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

38.  K66 CB 21020796  Bùi Thế Thuật  17/09/2003  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

39.  K66 CC 21020399  Nguyễn Vũ Thanh Tùng  05/12/2003  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

40.  K66 CB 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

41.  K66 CD 21020273  Dương Nguyễn Việt Anh  28/02/2003  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

42.  K66 CB 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

43.  K66 CB 21020539  Nguyễn Tuấn Đức  12/10/2003  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

44.  K66 CD 21020765  Nguyễn Ngọc Huy  27/07/2003  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

45.  K66 CD 21020279  Trần Diệu Anh  13/09/2003  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

46.  K66 CC 21020369  Trương Gia Ngọc  25/04/2003  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

47.  K66 CB 21020118  Nguyễn Đình Cường  25/11/2003  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

Tổng cộng: 346.650.000 

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 47 sinh viên./. 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  
Loại học 

bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 J 19020223  Đặng Thị Bình  31/03/2001  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K64 J 19020348  Bùi Thị Út Loan  19/08/2001  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K64 J 19020323  Trịnh Mai Huy  01/08/2001  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 J 19020357  Trần Quốc Lực  06/10/2001  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K65 J 20020259  Đào Đức Hiệp  13/04/2002  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K65 J 20020364  Nguyễn Xuân Bách  19/12/2002  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K65 J 20020477  Nguyễn Văn Thịnh  10/01/2002  3.48 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

8.  K66 J 21020546  Nguyễn Trọng Lĩnh  23/02/2003  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K66 J 21020021  Nguyễn Việt Anh Khoa  10/02/2003  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K66 J 21020079  Hoàng Việt Hưng  16/10/2003  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K66 J 21020298  Lê Viết Đạt  11/09/2003  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

Tổng cộng: 81.600.000 

Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 N 18020037 Nguyễn Hải Long 15/03/2000 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 N 18020655 Phạm Văn Huy 10/06/2000 3.38 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

3.  K64 N 19020083 Phạm Bảo Phúc 25/07/2001 3.97 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 N 19020484 Lê Minh Tuyến 20/04/2001 3.84 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 N 19020432 Đinh Mạnh Tân 25/11/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 N 19020437 Chu Huy Thái 11/06/2001 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 N 19020266 Nguyễn Duy Đường 28/06/2001 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

Tổng cộng: 51.800.000 

Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 K1 18020313  Đỗ Viết Đoàn  01/04/2000  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 K2 18020955  Dương Minh Ngọc  05/10/2000  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 K2 18020132  Đào Đức Anh  01/12/2000  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K63 K1 18020394  Đinh Tiến Dương  20/07/2000  3.57 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

5.  K63 K2 18020551  Lê Minh Hoàng  17/06/2000  3.50 Tốt Giỏi 7.100.000 

6.  K63 K2 18020892  Phạm Quang Minh  16/04/2000  3.50 Tốt Giỏi 7.100.000 

7.  K63 K1 18020592  Nguyễn Nghĩa Hùng  30/09/2000  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

8.  K63 K2 18021323  Hoàng Lê Trọng Trung  03/04/2000  3.50 Tốt Giỏi 7.100.000 

9.  K64 K2 19020502  Phạm Quốc Bảo  27/02/2001  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K64 K2 19020659  Trần Ngọc Vinh  18/01/2001  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K64 K2 19020563  Nguyễn Ngọc Khang  15/12/2001  3.57 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

12.  K64 K2 19020558  Bùi Ngọc Huy  16/03/2001  3.54 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K64 K2 19020567  Nguyễn Quang Linh  17/02/2001  3.53 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

14.  K64 K2 19020574  Đỗ Ngọc Lương  18/09/2001  3.53 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

15.  K64 K2 19020535  Lê Thị Mỹ Duyên  28/06/2001  3.47 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

16.  K64 K1 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001  3.40 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

17.  K64 K1 19020648  Lý Minh Tú  30/07/2001  3.37 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

18.  K65 K 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

19.  K65 K 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

20.  K65 K 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

21.  K65 K 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  3.45 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

22.  K65 K 20020656  Nguyễn Thị Thu Hải  23/02/2002  3.43 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

23.  K65 K 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  3.38 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

24.  K65 K 20020629  Nguyễn Thị Phương Anh  29/12/2002  3.30 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

25.  K65 K 20020740  Cao Văn Vị  17/03/2002  3.12 Tốt Khá 6.750.000 

26.  K66 K 21020039  Đinh Thế An  31/10/2003  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

27.  K66 K 21020930  Đỗ Hoàng Nam  08/10/2003  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

28.  K66 K 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

29.  K66 K 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

30.  K66 K 21020947  Dư Hồng Tú  23/10/2003  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

31.  K66 K 21020893  Thái Hữu Dũng  25/09/2003  3.64 Tốt Giỏi 7.100.000 

32.  K66 K 21020937  Lê Công Tâm  17/12/2003  3.59 Tốt Giỏi 7.100.000 

33.  K66 K 21020427  Nguyễn Nhật Anh  01/11/2003  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

34.  K66 K 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 244.900.000 

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 34 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 R 18020317  Trần Hữu Quốc Đông  28/12/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 R 18021333  Nguyễn Đam Trường  14/12/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 R 18021299  Đào Huyền Trang  28/11/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 R 19020618  Dương Văn Tân  15/02/2001  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 R 19020546  Bùi Minh Hiếu  28/01/2001  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 R 19020539  Khuất Thị Thu Hằng  24/01/2001  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 R 19020576  Nguyễn Thị Mai  02/03/2001  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K65 R 20020716  Lê Ngọc Thành  01/01/2002  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K65 R 20020638  Nguyễn Mạnh Cường  17/07/2002  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K65 R 20020688  Đỗ Đức Mạnh  31/08/2002  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K65 R 20020665  Phạm Thu Hoài  27/03/2002  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K65 R 20020634  Lê Anh Chiến  19/03/2002  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K65 R 20020727  Nguyễn Huyền Trang  11/10/2002  3.53 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

14.  K66 R 21020445  Phạm Thị Mỹ Lệ  22/07/2003  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

15.  K66 R 21020898  Trần Đình Đắc  11/04/2003  3.45 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

16.  K66 R 21020925  Chu Thành Long  26/09/2003  3.39 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 117.800.000 

Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, tám trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 16 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CƠ KỸ THUẬT 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 H2 18020572  Nguyễn Việt Hoàng  04/11/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 H1 18021218  Vũ Công Thiết  02/12/2000  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K63 H1 18021029  Nguyễn Thị Bích Phượng  20/12/1999  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 H 19020857  Vũ Đức Thắng  16/02/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 H 19020863  Đỗ Thị Trang  16/10/2001  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 H 19020871  Nguyễn Bá Tuấn  23/08/2001  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K64 H 19020834  Nguyễn Trí Kiên  20/12/2001  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

9.  K64 H 19020819  Cao Việt Hoàng  04/10/2001  3.54 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

10.  K65 H 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K65 H 20020874  Trần Văn Bắc  02/09/2002  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K65 H 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

13.  K65 H 20020885  Nguyễn Huy Đạt  28/10/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

14.  K65 H 20020902  Nguyễn Khánh Huân  22/07/2002  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

15.  K65 H 20020915  Phạm Ngọc Minh  16/02/2002  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

16.  K65 H 20020904  Khổng Đức Huy  20/08/2002  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

17.  K65 H 20020946  Đoàn Thị Tươi  16/06/2002  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

18.  K66 H 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

19.  K66 H 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

20.  K66 H 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  3.29 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 147.600.000 

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 20 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 AT 19021609  Nguyễn Hoài Nam  06/04/2001  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K64 AT 19021600  Tạ Ngọc Huấn  06/04/2001  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K64 AT 19021621  Chu Mạnh Tân  14/05/2001  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 AT 19021625  Chu Văn Thìn  01/03/2001  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K65 AT 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K65 AT 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K65 AT 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K65 AT 20020617  Nguyễn Hữu Tùng  18/09/2002  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K65 AT 20020580  Nguyễn Tiến Đăng  28/07/2002  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K65 AT 20020583  Lại Duy Hoàng  19/01/2002  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K66 AT 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K66 AT 21020494  Nguyễn Thị Thanh Ngọc  04/12/2003  3.36 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K66 AT 21020872  Nguyễn Duy Quốc  03/05/2003  3.20 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

14.  K66 AT 21020479  Nguyễn Việt Anh  18/02/2003  3.16 Tốt Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 103.250.000 

Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 V 19020694  Hồ Minh Hiếu  02/10/2001  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K64 V 19020748  Phạm Xuân Sơn  01/07/2000  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K64 V 19020763  Nguyễn Thị Phương Thảo  22/03/2001  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 V 19020692  Phạm Thị Hiền  02/10/2001  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 V 19020767  Bùi Thị Thu Thủy  20/01/2001  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K65 V 20020800  Nguyễn Đăng Huy  05/02/2002  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K65 V 20020790  Lương Việt Hoàng  06/04/2002  3.48 Tốt Giỏi 7.100.000 

8.  K65 V 20020815  Bùi Văn Minh  29/10/2002  3.28 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

9.  K65 V 20020859  Ngô Văn Tuấn  14/07/2002  3.17 Tốt Khá 6.750.000 

10.  K66 V 21020953  Nguyễn Trường An  27/07/2003  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K66 V 21020990  Phạm Thị Thanh Huyền  12/03/2003  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K66 V 21021024  Vũ Minh Quân  13/08/2003  3.52 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K66 V 21020976  Lê Công Đức  28/12/2003  3.34 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 94.750.000 

Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 13 sinh viên./. 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 E 18020537  Nguyễn Việt Hoàn  12/11/2000  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 E 18021407  Đào Đức Tùng  02/08/1999  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 E 18020873  Nguyễn Thị Ngọc Mai  11/11/2000  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K63 E 18021396  Hoàng Công Tùng  25/10/2000  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 E 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 E 19020703  Trần Thị Hồng  19/03/2001  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 E 19020672  Vũ Thành Công  17/07/2000  3.53 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

8.  K65 E 20020811  Đỗ Tùng Lâm  25/05/2002  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K65 E 20020778  Trần Văn Đô  14/09/2002  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K65 E 20020761  Nguyễn Đức Chung  17/07/2002  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K65 E 20020756  Nguyễn Đình Bắc  11/03/2002  3.57 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

12.  K65 E 20020803  Phạm Quang Hưng  16/10/2002  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K65 E 20020826  Đinh Bảo Ngọc  23/09/2002  3.08 Tốt Khá 6.750.000 

14.  K66 E 21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

Tổng cộng: 102.550.000 

Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 AG 19021566 Hoàng Thị Hồng Nga 16/12/2001 3.96 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K64 AG 19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K64 AG 19021550 Nguyễn Như Duy 23/04/2001 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K64 AG 19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K64 AG 19021558 Nghiêm Thị Huế 10/01/2001 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 AG 19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 3.68 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K65 AG 20021604 Vũ Đỗ Thu Trang 26/06/2002 3.76 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K65 AG 20020538 Nguyễn Thị Loan 30/08/2002 3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

9.  K66 AG 21020811 Nguyễn Thị Duyên 26/09/2003 3.47 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 66.350.000 

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 09 sinh viên./. 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 AE 18020282  Trần Quang Đạt  12/08/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 AE 18020648  Trần Đăng Huy  29/10/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 AE 18020871  Trần Thị Ngọc Ly  07/10/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K63 AE 18020919  Lương Thị Na  30/03/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K63 AE 18021379  Lê Anh Tuấn  09/10/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K64 AE 19021174  Nguyễn Công Minh  13/06/2001  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K64 AE 19021200  Lê Văn Vinh  09/05/2001  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K64 AE 19021147  Phan Thị Ngọc Ánh  22/12/2001  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

9.  K64 AE 19021190  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/03/2001  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

10.  K64 AE 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K64 AE 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

12.  K64 AE 20021224  Lê Văn Chiến  11/01/2002  3.55 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K66 AE 21020725  Đỗ Quang Huy  22/09/2003  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

14.  K66 AE 21021396  Lương Thành An  04/06/2003  3.31 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 102.550.000 

Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:     1184   /QĐ-CTSV ngày   29      tháng    11     năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL  

1.  K63 XD 18020668  Trần Văn Huynh  19/08/2000  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

2.  K63 XD 18020158  Cao Thị Phương Anh  24/04/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

3.  K63 XD 18020311  Trịnh Đức Đô  17/01/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

4.  K63 XD 18021201  Nguyễn Trọng Thập  14/10/2000  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

5.  K63 XD 18020139  Hứa Phạm Kiều Anh  23/10/2000  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

6.  K63 XD 18020536  Bùi Việt Hoàn  05/03/2000  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

7.  K63 XD 18020389  Nguyễn Hải Dương  09/04/2000  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

8.  K63 XD 18020785  Nguyễn Doãn Lợi  16/02/2000  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

9.  K63 XD 18020333  Bùi Anh Đức  26/11/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

10.  K63 XD 18020478  Nguyễn Vũ Hiệp  03/01/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

11.  K63 XD 18020558  Nguyễn Huy Hoàng  16/07/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

12.  K63 XD 18020518  Nguyễn Xuân Hiếu  01/05/2000  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

13.  K63 XD 18020595  Phạm Hữu Hùng  26/02/2000  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

14.  K63 XD 18021012  Lê Huy Phúc  10/10/2000  3.56 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

15.  K63 XD 18021423  Đào Minh Việt  17/01/2000  3.55 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

16.  K63 XD 18021088  Nguyễn Trọng Sơn  26/03/2000  3.54 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

17.  K63 XD 18020809  Nguyễn Đình Long  06/12/2000  3.50 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 



TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II  

năm học 2021-2022  Loại học bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL  

18.  K65 XD2 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

19.  K65 XD1 20020968  Lê Công Danh  19/09/2002  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

20.  K65 XD2 20021029  Trần Anh Phong  13/11/2002  3.59 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

21.  K65 XD2 20021037  Văn Đức Phúc  22/12/2002  3.40 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

22.  K66 XD1 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 7.450.000 

23.  K66 XD1 21021148  Nguyễn Tiến Anh  25/12/2002  3.57 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

24.  K66 XD2 21021185  Đỗ Trọng Hinh  25/06/2003  3.47 Xuất sắc Giỏi 7.100.000 

Tổng cộng: 175.300.000 

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 24 sinh viên./. 

 

 


